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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số: 03-324-III/HĐGV ngày 02/3/2026.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, linh kiện điện tử.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Vi mạch 1533ИД7
	Vi mạch 1533ИД7 là bộ giải mã/phân kênh tốc độ cao (3 sang 8) thuộc dòng CMOS (tương tự SN54ALS138) hoạt động ở điện áp 5 V (± 10%). Nó tiêu thụ không quá 8,5 mA, có độ trễ lan truyền lên đến 52 ns, nhiệt độ hoạt động từ -10 đến +70 °C (1533ИД7). Nó được sử dụng trong thiết bị kỹ thuật số để chọn thiết bị. Thông số kỹ thuật chính của 1533ИД7: Chức năng: Bộ giải mã/phân kênh 3 sang 8. Dòng: 1533 (tương tự SN54ALS138). Điện áp cung cấp: 5 V ± 10 % ± 1 0 % (4,5...5,5 V). Dòng điện tiêu thụ: không quá 8,5 mA. Thời gian trễ lan truyền: lên đến 52 ns. Đường dây đầu vào: 3 đầu vào địa chỉ, 3 đầu vào kích hoạt (strobe). Đường ra: 8 đầu ra mức thấp. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -10...+70°C (1533ИД7). Vỏ: 402.16-32 (DIP điển hình). Tiêu chuẩn Pribor +3. Sản phẩm tương tự: Nước ngoài: SN54ALS138. 

	2
	Vi mạch 590КН3
	Vi mạch 590КH3 là một công tắc tương tự (bộ ghép kênh) tám kênh (cấu hình 4x2) có bộ giải mã, được chế tạo bằng công nghệ CMOS. Nó được thiết kế để chuyển mạch điện áp trong phạm vi rộng và được sử dụng trong thiết bị điều khiển, đo lường và điện tử. zapadpribor.com +2 Thông số điện Theo tài liệu kỹ thuật từ anion.ru và optochip.org, các đặc tính chính là: Điện áp cung cấp: lưỡng cực ± 15 ± 1,5 V (sai lệch cho phép ± 10%). Phạm vi điện áp chuyển mạch: từ -15 − 1,5 đến +15 + 1,5 V. Mức tiêu thụ dòng điện: không quá 0,075 mA (ở trạng thái nghỉ) và lên đến 1,5 mA (ở chế độ hoạt động). Dòng điện chuyển mạch: lên đến 1 mA. Điện áp điều khiển: Mức thấp: từ 0 đến 0,8 V. Mức cao: từ 4 V đến mức 𝑈 p 1 𝑈 p 1 . Điện trở tải: không quá 10 kOhm. Điện dung tải: không quá 40 pF. storage.ua.prom.st +4 Đặc điểm thiết kế và điều kiện hoạt động Loại vỏ: có sẵn trong vỏ kim loại-gốm (loại 402.16-18) hoặc nhựa DIP-16 (cho phiên bản KR590KN3). Trọng lượng: không quá 2,0 g. Nhiệt độ hoạt động: từ -60 − 6 0 đến +85 + 8 5 °C. Chức năng: chứa 210 phần tử tích hợp và cho phép chuyển đổi 2 nhóm 4 kênh thành 2 đầu ra chung bằng cách sử dụng đầu vào địa chỉ A và B.

	3
	Bán dẫn 2Т935Б
	2T935Б là transistor NPN lưỡng cực silicon công suất cao, được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị chuyển mạch và khuếch đại. Thông số kỹ thuật chính của Công ty Điện tử và Truyền thông: Dòng điện cực góp tối đa ( 𝐼 𝐾 max 𝐼 𝐾 max ): 20 A. Điện áp cực góp-cực phát tối đa ( 𝑈 𝐾   max 𝑈 𝐾   max ): 80 V. Công suất tiêu tán tối đa ( 𝑃 𝐾 max 𝑃 𝐾 max ): 60 W (có tản nhiệt). Hệ số truyền dòng tĩnh ( ℎ 21 Э ℎ 2 1 Э ): từ 15 đến 100 (ở 𝐼 𝐾 = 15 𝐼 𝐾 = 1 5 A). Tần số cắt ( 𝑓 𝑔 𝑟 𝑓 𝑔 𝑟 ): không nhỏ hơn 10 MHz. Điện áp bão hòa cực góp-cực phát ( 𝑈 𝐾 E sat 𝑈 𝐾 E n a s ): không quá 1,5 V (ở 𝐼 𝐾 = 15 𝐼 𝐾 = 1,5 A). Công ty Điện tử và Truyền thông +3 Đặc điểm thiết kế: Vỏ: loại kim loại-gốm KT-97V (bắt vít, cực góp được nối với vỏ). Trọng lượng: không quá 7,5 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: từ -60 đến +125 °C

	4
	Tụ điện К52-1-100В-68мкф±10%
	Tụ điện К52-1-100В-68мкф±10% là tụ điện phân cực oxit tantali xốp thể tích. Được thiết kế để hoạt động trong mạch dòng điện một chiều và dòng điện xung, chúng có đặc điểm là độ tin cậy cao, độ kín và khả năng chống rung. Chúng được sử dụng trong các thiết bị hàng không và quân sự chuyên dụng. Có chính sách mua lại REK +1. Thông số kỹ thuật chính: Loại: К52-1-100В-68мкф±10% (oxit tantali). Dung lượng định mức: 68 μF. Điện áp định mức: 100 V. Sai lệch dung lượng cho phép: ±10%. Nhiệt độ hoạt động: Thông thường từ -60 − 6 0 đến +85 ∘ 𝐶 + 8 5 ∘ 𝐶 (hoặc cao hơn đến +125 ∘ 𝐶 + 1 2 5 ∘ 𝐶 với điện áp giảm dần). Hệ số tổn hao điện môi (tg 𝛿 t g 𝛿 ): 3-30%. Trở kháng: 1-25 ôm. Vỏ: Cốc kim loại kín. Công ty Điện tử và Truyền thông +3.

	5
	Tụ điện К52-1Б-63В-100МКФ±10%
	Tụ điện К52-1Б-63В-100МКФ±10% là tụ điện phân cực oxit tantali xốp thể tích, được thiết kế để hoạt động trong mạch dòng điện một chiều và dòng điện xung. www.ruelcom.ru +1 Đặc tính kỹ thuật chính: Dung lượng định mức: 100 μF. Điện áp định mức: 63 V. Sai lệch dung lượng cho phép: ±10%. Hệ số tổn hao điện môi ( 𝑡 𝑔 𝛿 𝑡 𝑔 𝛿 ): không quá 15% (ở 20 °C, 50 Hz). Dòng rò ( 𝐼 у 𝐼 у ): không quá 13,6 μA (10 phút sau khi cấp điện). Tổng trở (Z): không quá 18 Ohm (ở tần số 10 kHz). Công ty Điện tử và Truyền thông +5 Điều kiện hoạt động và độ tin cậy: Phạm vi nhiệt độ: -60 đến +85 °C. Thời gian hoạt động tối thiểu: 20.000 đến 50.000 giờ (tùy thuộc vào chế độ hoạt động). Tuổi thọ: 20 năm. Thông số kỹ thuật: được sản xuất theo OZh0.464.039 TU (mức chấp nhận &quot;5&quot; / VP) hoặc OZh0.464.200 TU (mức chấp nhận &quot;OS&quot;). Công ty Điện tử và Truyền thông +4 Đặc điểm thiết kế: Trọng lượng: khoảng 1,5–3,5 g, tùy thuộc vào kích thước vỏ. Vỏ: kín, có dây dẫn trục. Vật liệu điện môi: tantalum. Arbatex.ru +2 Các linh kiện này có độ ổn định và độ bền cao, đó là lý do tại sao chúng được sử dụng rộng rãi trong hàng không, quân sự và các thiết bị chuyên dụng.

	6
	Tụ điện К53-18В-20В-3,3МКФ
	Tụ điện К53-18В-20В-3,3МКФ là tụ điện phân cực tantalum bán dẫn oxit được thiết kế để hoạt động trong các mạch dòng điện một chiều và dòng điện xung (mạch lọc shunt). Các thông số chính: dung lượng 3,3 μF, điện áp hoạt động 20 V, phạm vi từ thẩm từ -80 đến +85°C (đôi khi lên đến +125°C), độ tin cậy cao (10.000 giờ), khả năng chống rung. Năng lượng AC RU +2. Đặc tính kỹ thuật chính của К53-18В-20В-3,3МКФ: Loại: Tụ điện bán dẫn oxit tantali phân cực. Dung lượng: 3,3 μF. Điện áp định mức: 20 V. Dung sai dung lượng: ± 10%, ± 20%, ± 30%, ± 10%, ± 20%, ± 30%. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: từ -80 đến +85°C. đến +85 ∘ C + 8 5 ∘ C (trong phiên bản &quot;B&quot; hoặc &quot;OC&quot; có thể đạt đến +125 ∘ C + 1 2 5 ∘ C ). Hệ số tổn hao ( 𝛿 t g 𝛿 ): ≤ 0 , 24 − 0 , 25 ≤ 0 , 2 4 − 0 , 2 5 . Dòng rò rỉ: tối đa 3 μA 3 m k A . Thời gian hoạt động: không dưới 10.000 giờ. Thời hạn sử dụng: không dưới 12 năm. Khả năng chống chịu: rung động (lên đến 40g), va đập (lên đến 1000g).

	7
	Tụ điện К53-18В-6,3В-100МКФ
	Tụ điện К53-18В-6,3В-100МКФ là loại tụ điện phân cực tantalum bán dẫn oxit có độ tin cậy cao. Dung lượng định mức là 100 μF và điện áp định mức là 6.3 V. Chúng hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng từ -80 đến +85°C, có tuổi thọ hoạt động tối thiểu 10.000 giờ và thời hạn sử dụng 12 năm. (Nhà sản xuất: Electronics and Communications Company). Các thông số kỹ thuật chính của K53-18 6.3V 100μF: Loại: Bán dẫn oxit tantalum. Dung lượng định mức: 100 μF. Điện áp định mức: 6.3 V. Sai lệch cho phép của dung lượng: Thông thường ± 10% ± 20% ± 20% hoặc ± 30% ± 30% (tùy thuộc vào dung sai). Nhiệt độ hoạt động: -80 … + 85 − 8 0 … + 8 5 °C. Thời gian hoạt động: không dưới 10.000 giờ. Thời hạn sử dụng: không dưới 12 năm. Phiên bản: B — mọi điều kiện khí hậu.

	8
	Rơ le РЭН-34
	РЭН-34 là rơle điện từ DC kín với 2 tiếp điểm chuyển mạch (hợp kim SrMgN-99) được thiết kế để chuyển mạch các mạch (0,1–10 A, 6–34 V). Nó thuộc loại rơle dòng điện thấp và chịu được nhiệt độ hoạt động từ -60 đến +100°C (+125°C), rung động lên đến 3000 Hz và va đập lên đến 500g. radioelektro.prom.ua +3 Các đặc tính kỹ thuật chính của РЭН-34: Điện áp hoạt động: DC 12 V hoặc 27 V. Dòng điện chuyển mạch: từ 0,1 A đến 10 A. Điện áp chuyển mạch: từ 6 V đến 34 V. Điện trở tiếp điểm: không quá 0,1 Ohm. Thời gian phản hồi/nhả: không quá 15 ms / 8 ms. Số cuộn dây: 1. Độ bền điện môi của lớp cách điện: 750 V (trong điều kiện bình thường). Trọng lượng: không quá 60 g. Kích thước: 50 × 17 × 35,7 mm. radioelektro.prom.ua +3 Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: -60...+100 °C (lên đến +125 °C đối với một số phiên bản). Độ ẩm: lên đến 98% ở +35 °C. Độ rung: 5-50 Hz (biên độ 2,5 mm), 50-3000 Hz (gia tốc lên đến 20g). Khả năng chịu va đập: lên đến 500g. Tuổi thọ: 12 năm.

	9
	Rơ le РЭК-61В (008-18)
	РЭК-61В (008-18) là rơle đơn ổn định không phân cực, dòng điện thấp, tần số thấp, trong vỏ siêu nhỏ kín. zapadpribor.com +2 Thông số kỹ thuật chính (008-18): Điện áp hoạt động: 27 V. Dòng điện hoạt động: 7,9 mA. Dòng điện nhả: 1,8 mA. Thời gian đáp ứng: không quá 3,5 ms. Số tiếp điểm: 2 chuyển mạch (2p). Điện trở cuộn dây: tùy thuộc vào lô cụ thể, thường trong khoảng 1500–2000 Ohm (đối với phiên bản 27V). Arbatex.ru +4 Đặc điểm chung của dòng РЭК-61В: Dòng điện chuyển mạch: lên đến 1 A. Điện áp chuyển mạch: lên đến 120 V. Điện trở cách điện: 1000 MOhm. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: từ -60°C đến +85°C. Trọng lượng: khoảng 3,5 g. Tuổi thọ sử dụng: ít nhất 20 năm.

	10
	Rơ le РЭС-60(РС4.569.435-00.01)
	РЭС-60(РС4.569.435-00.01) là rơle điện từ DC dòng điện thấp, kín, đơn ổn định, có hai tiếp điểm chuyển mạch. Điện áp hoạt động định mức là 27 V, điện trở cuộn dây là 800-1900 Ohm, và được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện AC và DC. Thông số kỹ thuật chính của РЭС-60(РС4.569.435-00.01): Loại: Không phân cực, kín. Điện áp hoạt động: 27 V DC. Điện trở cuộn dây: 1900 ± 285 ± 285 Ohm. Tiếp điểm: 2 tiếp điểm chuyển mạch (2P). Số lượng tiếp điểm: 2. Dòng điện chuyển mạch: từ 0,1 × 10⁻⁶ A đến 0,5 A (ở điện áp từ 0,05 V đến 34 V). Thời gian phản hồi: không quá 6 ms. Thời gian nhả lệnh: không quá 3 ms. Loại hiệu năng: &quot;VP&quot; hoặc &quot;OS&quot; (chất lượng). Nhiệt độ hoạt động: từ -60 − 6 0 đến +85 + 8 5 °C. Trọng lượng: khoảng 18 g.

	11
	Công tắc 2ППВН
	2ППВН là một công tắc kín hai cực có dây trung tính, được thiết kế để chuyển mạch mạch DC (lên đến 30 V) và AC (lên đến 200 V). Nó có thể chịu được dòng điện từ 0,1 A đến 15 A (tải cảm ứng 0,1 - 7 A). Công tắc có 3 vị trí, độ tin cậy cao và được sử dụng trong các thiết bị quan trọng; nó thường chứa các kim loại quý. zapadpribor.com +2 Các thông số kỹ thuật chính của 2ППВН: Loại: Công tắc chuyển mạch với các đầu nối kín ở dây trung tính. Số cực: 2. Điện áp: Dòng điện một chiều: lên đến 30 V. Dòng điện xoay chiều (tần số 50 − 1000 Hz): lên đến 200 V. Dòng tải hiện tại: Tải hoạt động: 0,1 − 15 A 0,1 − 15 A . Tải cảm ứng: 0,1 − 7 A 0,1 − 7 A . Sụt áp: không quá 180 mV 1 8 0 mV . Điện trở tiếp xúc: không quá 0,02 Ohm 0,02 Ohm . Số chu kỳ chuyển mạch: lên đến 10.000. Hiệu suất khí hậu: UHL (hoạt động ở nhiệt độ từ -60 ∘ C đến +85 ∘ C). Trọng lượng: không quá 50 g 50 g . zapadpribor.com +2 Công tắc được niêm phong kín và chịu được tải rung

	12
	Công tắc ВГ-15К-2С
	ВГ-15К-2С là một công tắc gạt một cực kín dùng cho mạch DC (27 − 29 , 4 V). Nó chuyển mạch các tải hoạt động lên đến 15 A và các tải cảm ứng lên đến 7 A (dòng điện từ 0 , 1 A). Nó hoạt động ở nhiệt độ từ -60 ∘ C đến +60 ∘ C, nặng 40 − 90 g và có kích thước 34 , 2 × 19 , 2 × 59 mm. zapadpribor.com +3 Đặc điểm kỹ thuật chính của ВГ-15К-2С: Loại: Công tắc chuyển mạch kín. Điện áp định mức: 27 V 2.7 V (phạm vi cho phép 24 − 29.4 V 2.4 − 29.4 V). Dòng điện chuyển mạch: Tải hoạt động: 0.1 − 15 A 0.1 − 15 A. Tải cảm ứng: 0.1 − 7 A 0.1 − 7 A. Sụt áp tại các đầu cực: Không quá 180 mV 1.80 mV. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: Từ -60 ∘ C − 60 ∘ C đến +60 ∘ C + 60 ∘ C. Thời hạn bảo hành: 8 năm 8 năm. Trọng lượng: 40 − 90 g 4 0 − 9 0 g. Kích thước tổng thể: 34,2 × 19,2 × 59 mm 3 4,2 × 1 9,2 × 5 9 mm
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	Dây dẫn điện БИФН-1,0
	Dây dẫn БИФН-1,0 (lớp cách điện màng trên bo mạch, lõi mạ niken, tiết diện 1 mm²) là loại cáp chịu nhiệt dùng trong công nghệ hàng không vũ trụ. Dây dẫn hoạt động ở điện áp 250 V (lên đến 6000 Hz) hoặc 350 V (DC) trong phạm vi nhiệt độ từ -60°C đến +200°C. Lõi cáp gồm 19 dây đồng mạ niken với đường kính khoảng 1,98 mm. Đặc tính kỹ thuật của cáp BIF-N 1.0: Thiết kế lõi: Nhiều dây dẫn làm bằng dây đồng mạ niken (19 dây), tiết diện 1,0 mm² x 1,0 m². Cách điện: Lớp cách điện làm bằng màng polyimide-fluoroplastic. Đường kính ngoài: Danh nghĩa 1,98 mm. Phạm vi nhiệt độ: từ -60°C đến +200°C. Điện trở của dây dẫn: không quá 17,2-19 Ohm/km. Điện áp định mức: 250 V (AC lên đến 6000 Hz), 350 V (DC). Điện áp thử nghiệm: 2200 V (50 Hz). Bán kính uốn cong tối thiểu: 5-10 đường kính ngoài. 
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	Dây dẫn điện БИФН-1,5
	Dây dẫn БИФН-1,5 (1,5 mm²) là loại cáp chịu nhiệt, chịu mài mòn với lõi đồng mạ niken và lớp cách điện polyimide-fluoroplastic. Cáp được thiết kế cho điện áp xoay chiều 250 V (lên đến 6 kHz) hoặc điện áp một chiều 350 V, hoạt động ở nhiệt độ từ -60 °C đến +200 °C, chịu được tải đỉnh. Các thông số kỹ thuật chính của dây dẫn БИФН-1,5: Lõi: Đồng mạ niken, tiết diện 1,5 mm² x 1,5 mm². Cấu tạo lõi: Gồm 19 dây dẫn có đường kính 0,32 mm x 0,3 mm. Lớp cách điện: Màng polyimide-fluoroplastic (loại PMF). Điện áp hoạt động: Xoay chiều (lên đến 6000 Hz): 250 V. Điện áp một chiều: 350 V. Phạm vi nhiệt độ: từ -60 ∘ C đến +200 ∘ C (dài hạn), ngắn hạn lên đến +300 ∘ C. Điện trở lõi: không quá 14,4 – 19,6 Ohm/km. Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 100 MOhm⋅km (ở 20 ∘ C). Điện áp thử nghiệm: 2200 V (50 Hz, 5 phút). Tuổi thọ: ít nhất 15 năm.
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	Dây dẫn điện БПДО-1,0
	Dây dẫn БПДО-1 là dây dẫn đơn lõi dùng trên xe, có lõi đồng mạ thiếc và lớp cách điện bằng polyethylene liên kết chéo và fluoroplastic. Nó được thiết kế cho điện áp 600 V (850 V DC) với tần số lên đến 2 kHz. Phạm vi nhiệt độ: từ -60 ∘C đến +105 ∘C. Nó có khả năng chống rung, va đập, mài mòn, nấm mốc và chất lỏng ăn mòn. SKS-Electro.RF +2 Các thông số kỹ thuật chính của БПДО-1: Thiết kế: Lõi đồng mạ thiếc nhiều dây. Cách điện: Hai lớp - polyethylene liên kết chéo bức xạ và fluoroplastic-2M. Điện áp: Xoay chiều: lên đến 600 V (tần số lên đến 2 kHz). Điện áp trực tiếp: lên đến 850 V (850 V). Nhiệt độ hoạt động: từ -60 ∘C đến +105 ∘C. Tuổi thọ: ít nhất 15 năm. Khả năng chống chịu: rung động, va đập và tải trọng tuyến tính, tiếng ồn, mưa, nấm mốc, xăng, dầu hỏa. Đặc điểm: Không lan truyền lửa khi đặt riêng lẻ. SKS-Electro.RF +4 Ví dụ về đặc tính cho các tiết diện khác nhau: Cáp-Kost +1 БПДО 0.35: 7 dây $\times 0.26\text{ mm}$ trọng lượng ∼ 5.4 kg/km ∼ 5.4 kg g / km . БПДО 1.0: 19 dây dẫn $\times 0,26\text{ mm}$, trọng lượng ∼ 12,8 kg/km ∼ 12,8 kg/km. БПДО 1.5: 19 dây dẫn $\times 0,32\text{ mm}$, trọng lượng ∼ 16,9 kg/km ∼ 16,9 kg/km. Các loại dây dẫn này được sử dụng rộng rãi để lắp đặt cố định bên trong các thiết bị điện và thiết bị trên xe.
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	Dây dẫn điện БПДО-1,5
	Dây dẫn БПДО-1,5 là loại dây dẫn dùng trên tàu có lõi đồng mạ thiếc (1,5 mm²) với lớp cách điện kép làm bằng polyetylen liên kết ngang bức xạ và nhựa flo-2M. Cáp được thiết kế cho điện áp 600/850 V (AC/DC) ở tần số lên đến 2 kHz. Nó hoạt động ở nhiệt độ từ -60°C đến +105°C và có khả năng chịu được rung động và va đập. Thông số kỹ thuật chính của БПДО-1,5: Cấu tạo lõi: Nhiều dây đồng mạ thiếc (thường là 19 dây với đường kính ~0,32 mm). Tiết diện danh nghĩa: 1,5 mm² x 1,5 m². Cách điện: Hai lớp: polyetylen liên kết ngang bức xạ + nhựa flo-2M (không bắt lửa). Điện áp: Xoay chiều: lên đến 600 V (tần số lên đến 2 kHz). Điện áp hoạt động liên tục: lên đến 850 V. Phạm vi nhiệt độ: từ -60 °C đến +105 °C. Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 10⁴ 10⁴ MOmm (ở +200 °C) - 10⁵ 10⁵ MOmm (ở +20 °C). Tuổi thọ: không dưới 15 năm. Ứng dụng: Công nghệ hàng không vũ trụ, thiết bị cố định/di động. Cáp nhanh +6. Dây dẫn có khả năng chịu được áp suất khí quyển thấp (lên đến 0,67 kPa) và cao, cũng như dầu và xăng.
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	Dây phòng sóng ПЛМ 16х24-Т
	Dây phòng sóng ПЛМ 16х24-Т ТУ22-3708-76 (dây bện đồng mạ thiếc), được sản xuất theo tiêu chuẩn TУ 22-3708-76. Sản phẩm này là một loại ống bọc chắn kim loại được sử dụng để bảo vệ dây dẫn và cáp khỏi nhiễu điện từ và tĩnh điện. Thông số kỹ thuật chính của ANO MCK: Kích thước: 16x24. 16 là đường kính tối thiểu của sản phẩm mà dây bện có thể được kéo căng (tính bằng mm). 24 là đường kính tối đa (tính bằng mm). Vật liệu: dây đồng loại MM, được phủ lớp hàn (mạ thiếc). Phiên bản khí hậu (chỉ số &quot;T&quot;): nhiệt đới. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ cao. Nhiệt độ hoạt động: từ -196 °C đến +150 °C. Tuổi thọ: ít nhất 20 năm (tùy thuộc vào điều kiện bảo quản và vận hành).
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	Dây phòng sóng ПЛМ 6х10-Т
	Dây phòng sóng ПЛМ 6х10-Т ТУ22-3708-76 theo tiêu chuẩn ТУ 22-3708-76 thường dùng để chỉ một loại dây bện chắn kim loại (viết tắt chính xác là ПМЛ). Sản phẩm này được thiết kế để bảo vệ cáp, bó dây và dây dẫn khỏi nhiễu điện từ và được sử dụng trong thiết bị hàng không (ví dụ: trong động cơ AI-20, AI-24, TV3-117). wiztech.com.ua +2 Đặc điểm kỹ thuật chính của ПМЛ 6х10: Loại sản phẩm: Dây bện chắn kim loại làm bằng dây đồng mạ thiếc. Kích thước: 6х10 (đường kính danh nghĩa của bó dây mà dây bện được đặt lên là từ 6 đến 10 mm). Phạm vi nhiệt độ hoạt động: từ –196°C đến +150°C. Vật liệu: Dây đồng loại MM, được phủ lớp thiếc-chì (mạ thiếc). Chiều dài: không dưới 2,5 mét. Ứng dụng: Nối đất thiết bị điện, chống nhiễu cho dây dẫn và đường dây cáp máy bay. Cáp RT-Cable +8. Toàn văn thông số kỹ thuật có sẵn trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành TU 22-3708-76.
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	Vải tráng cao su АХКР
	Vải bọc bó dây АХКР thường dùng để chỉ loại vải cao su kỹ thuật dùng để sản xuất các thùng nhiên liệu mềm trong ngành hàng không. SpetsPromTkan +1 Thông số kỹ thuật chính Đặc điểm phụ thuộc vào nhãn hiệu cụ thể (A, B, C), khác nhau về mật độ và số lớp cao su: Chiều rộng vải: tiêu chuẩn là 120 cm hoặc 140 cm. Mật độ bề mặt: thay đổi từ 146 g/m² (đối với các sản phẩm nhẹ, ví dụ: 7285) đến 300–850 g/m² đối với các tùy chọn phủ cao su. Thành phần: nền nylon hoặc cotton, được phủ một lớp cao su đặc biệt (lưu hóa hoặc không lưu hóa). Tài liệu quy định: được sản xuất theo GOST 14619-69 hoặc TU 105.15.78-2009. Tính chất hiệu suất: Khả năng chống xăng: vật liệu có khả năng chống lại nhiên liệu hàng không và môi trường ăn mòn. Khả năng chống thấm nước: nhờ lớp phủ cao su, vải hoàn toàn không thấm nước và khí. Khả năng chịu nhiệt: sản phẩm duy trì độ dẻo dai và độ bền trong phạm vi nhiệt độ rộng, điều này rất quan trọng đối với ngành hàng không. OTC.ru +1 Nếu bạn cần thông tin về một nhãn hiệu cụ thể (ví dụ: АХКР-A hoặc АХКР-B), vui lòng liên hệ, tôi sẽ cung cấp biểu đồ trọng lượng và tải trọng phá vỡ chi tiết.
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	Vải chịu nhiệt НТ-7
	Vải chịu nhiệt НТ-7 là vật liệu chịu nhiệt có lớp phủ cao su, được sử dụng làm vật liệu cách điện bảo vệ cho vỏ bọc dây dẫn điện và sản xuất các sản phẩm hoạt động trong không khí từ -40 °C đến +250 °C (trong thời gian ngắn lên đến +700 °C). Mật độ là 475 ± 25 g/m², chiều rộng khoảng 1000 mm. Viện Nghiên cứu Vật liệu và Sản phẩm đàn hồi +3. Các thông số kỹ thuật chính của НТ-7 (theo NIIEMLean Textileuraltekh.ru): Mật độ bề mặt: 475 ± 25 ± 25 g/m². Tải trọng phá vỡ: không nhỏ hơn 784,8 ± 78 ± 4,8 N (80 ± 0 kgf). Độ giãn dài khi đứt: không nhỏ hơn 3,5%. Nhiệt độ hoạt động: từ -40 đến +250 °C, trong thời gian ngắn (vài giây) lên đến +700 °C. Chiều rộng cuộn: thường là 1000 ± 200 mm. Thời hạn sử dụng được đảm bảo: 10 năm (đã lưu hóa), 25 ngày (chưa lưu hóa). Viện Nghiên cứu Vật liệu và Sản phẩm đàn hồi +3. Được sử dụng trong các sản phẩm cao su để bảo vệ chống lại nhiệt độ cao, axit và kiềm.
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	Dầu thủy lực  ГOCT 6794-75
	Đây là chất lỏng làm việc được thiết kế để sử dụng trong hệ thống thủy lực của máy bay và xe cơ giới trên phạm vi nhiệt độ rộng. CNTD.ru +1 Các thông số kỹ thuật chính: Chỉ số Tiêu chuẩn theo GOST Độ nhớt động học ở +50 °C không nhỏ hơn 10 mm²/s Độ nhớt động học ở -50 °C không lớn hơn 1250–1500 mm²/s Điểm đông đặc không cao hơn -70 °C Điểm chớp cháy (trong nồi nấu hở) không thấp hơn 93–96 °C Chỉ số axit không lớn hơn 0,03 mg KOH/g Mật độ ở +20 °C không lớn hơn 850 kg/m³ Hàm lượng nước và tạp chất cơ học không có Đặc điểm chính: Thành phần: được sản xuất trên cơ sở phân đoạn hydrocracking có điểm đông đặc thấp đã khử thơm sâu với việc bổ sung các chất phụ gia làm đặc và chống oxy hóa, cũng như chất tạo màu đỏ để nhận biết rò rỉ. Ứng dụng: được sử dụng trong các hệ thống thủy lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ từ -60 °C đến +55 °C. Tình trạng: Tiêu chuẩn đã được cập nhật vào năm 2017 (GOST 6794-2017), nhưng phiên bản năm 1975 với các sửa đổi vẫn còn được tìm thấy trong tài liệu kỹ thuật.
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	Đầu cắm СНЦ23-32/27Р-1-6-В
	Đầu cắm СНЦ23-32/27Р-1-6-В là đầu nối hình trụ nhỏ gọn tần số thấp được thiết kế để sử dụng trong mạch điện một chiều (DC), mạch điện xoay chiều (AC) (lên đến 3 MHz) và mạch dòng xung. zapadpribor.com Giải mã ký hiệu СНЦ23 — loại đầu nối (hình trụ, không kín khí, có bảo vệ tiếp điểm cục bộ). 32 — số lượng tiếp điểm trong đầu nối. 27 — kích thước vỏ thông thường. Р — loại tiếp điểm: ổ cắm (socket). 1 — thiết kế: bộ phận thiết bị (khối) không có vỏ. 6 — biến thể vị trí góc của chất cách điện trong vỏ (giúp loại trừ việc kết nối trái phép). В — phiên bản dùng cho mọi điều kiện khí hậu. AS ENERGI +5 Thông số kỹ thuật chính Đường kính tiếp điểm: 1,0 mm. Lớp mạ tiếp điểm: Vàng. Dòng điện tối đa trên mỗi tiếp điểm: lên đến 11 A (tùy thuộc vào mật độ dòng điện và nhiệt độ). Điện áp làm việc tối đa (giá trị đỉnh): lên đến 700 V. Điện trở tiếp xúc: không quá 4,0 mOhm. Nhiệt độ môi trường hoạt động: từ -60 °C đến +100 °C (có tính đến hiện tượng quá nhiệt tiếp điểm lên đến +155 °C). Số chu kỳ đóng/ngắt kết nối: 500. Thời gian hoạt động tối thiểu: từ 3.000 đến 13.000 giờ. Thời hạn sử dụng: 15 năm.
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	Đầu cắm СНЦ23-32/27Р-1-А-В
	Đầu cắm СНЦ23-32/27Р-1-А-В là đầu nối kiểu lưỡi lê hình trụ nhỏ gọn được thiết kế để lắp đặt bên trong các mạch điện AC và DC (lên đến 3 MHz). msksnab +1 Thông số kỹ thuật chính: Số tiếp điểm: 32. Kích thước vỏ: 27. Điện áp làm việc: lên đến 700 V (giá trị đỉnh). Dòng điện trên mỗi tiếp điểm: lên đến 15 A. Điện trở tiếp điểm: không quá 0,005 Ohm. Phạm vi nhiệt độ: từ –60 °C đến +200 °C. Lớp mạ tiếp điểm: vàng. Kiểu ghép nối: lưỡi lê (tháo nhanh). Khả năng chịu mài mòn: 500 chu kỳ ghép nối-ngắt kết nối. Công ty Điện tử và Truyền thông +7 Giải thích ký hiệu: СНЦ23 — loại đầu nối (tần số thấp, hình trụ). 32 — số tiếp điểm. 27 — kích thước vỏ. P — loại tiếp điểm: ổ cắm. 1 — thiết kế (phần thiết bị không có vỏ). A — biến thể về vị trí góc của chất cách điện trong vỏ (phân cực). B — phiên bản dùng cho mọi điều kiện khí hậu.
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	Đầu cắm СНЦ23-55/33Р-1-В
	Đầu cắm CHНЦ23-55/33Р-1-В là đầu nối (ổ cắm) hình trụ nhỏ gọn tần số thấp được thiết kế để sử dụng trong mạch DC và AC với tần số lên đến 3 MHz. Công ty Điện tử và Truyền thông +1. Đặc tính kỹ thuật chính: Kiểu ghép nối: Bayonet. Số lượng tiếp điểm: 55 cái. Đường kính tiếp điểm: 1,0 mm. Dòng điện tối đa trên mỗi tiếp điểm: lên đến 11 A (trên mỗi tiếp điểm đơn). Điện áp làm việc: lên đến 700 V (giá trị đỉnh). Điện trở tiếp điểm: không quá 4 mOhm. Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 5000 MOhm (trong điều kiện bình thường). Lớp mạ tiếp điểm: Vàng. Phương pháp lắp đặt: Bấm. msksnab +6. Giải mã ký hiệu: CHНЦ23 — Loại đầu nối (hình trụ, nhiều vị trí với bảo vệ tiếp điểm cục bộ). 55 — Số lượng tiếp điểm. 33 — Kích thước vỏ thông thường. R — Loại vỏ: Ổ cắm (bộ phận thiết bị). 1 — Thiết kế: Bộ phận thiết bị không có vỏ. B ​​— Phiên bản dùng cho mọi điều kiện khí hậu. StandardInstrument +3. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: từ -60°C đến +100°C. Khả năng chống mài mòn: 500 chu kỳ lắp ráp-tháo rời. Tuổi thọ: lên đến 25 năm.
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	Kẹp lá inox 100x20x0,3
	Vòng kẹp lá inox 304 Kích thước: 100*20mm- Độ dầy: 0,3mm- Chất liệu: inox 304
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	Chổi lông 15 x 4,6 cm
	Chất liệu: Cán gỗ dạng bản chữ nhật ; Tổng chiều dài 150mm rộng 50mm, Phần vệ sinh gắn sợi nhựa dạng tóc cứng rộng 50 mm cao 70mm
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	Sơn đen mau khô GLASSO-1052
	Sơn phủ bề mặt kim loại, màu đen; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ
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	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,5
	Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,5 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA
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	Giấy nhám mịn P600
	Kích thước : 230x280 mm Độ nhám : #600
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	Keo P-66
	Có độ nhớt và độ đàn hồi cao, đồng thời có khả năng chịu được sự co giãn tự nhiên và sự xê dịch của bề mặt vật liệu, khả năng kết dính tốt, có thể sử dụng trên nhiều vật liệu khác nhau nhiều vật liệu khác nhau
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	Chỉ gai Ф1 mm
	Chất liệu: Capron, màu trắng hoặc xám.
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	Thiếc hàn dây Ф1,0x1500
	Tỉ lệ thiếc 60 % Nhiệt độ nóng chảy: 58 °С – 145 °С Khối lượng: 25g
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	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф3
	Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤3,0mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm. Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃. Nhiệt độ co: 125 ℃.
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	Cồn Ethanol 96º
	Chất lỏng không màu, dễ cháy, nồng độ còn >95% . Hóa rắn ở -114,15⁰C
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	Nhựa thông 100 g
	Khối lượng chất dính, nhớt, không linh động, có màu trằng hơi vàng hoặc hơi nâu - Hàm lượng các chất nhựa, không ít hơn: 90% - Hàm lượng tinh dầu: > 10% - Hàm lượng nước và tạp chất cơ học không lớn hơn: 10% - Hàm lượng tạp chất cơ học không lớn hơn: 3%
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	Giẻ lau thô Cotton
	Chất liệu vải tổng hợp, thấm dầu mỡ, bụi bẩn


 Top of Form	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
· [bookmark: _GoBack]Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa; 
+ Thông số hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, nhãn mác; 
+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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